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030946946 Bành Phương Vy x Hoa13/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 5.75 5.90 8.80 NHSĐ22.452.0

030947947 Bùi Nhật Phương Vy x Kinh27/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Minh Lương 7.50 7.30 7.60 NHSĐ23.401.0

030948948 Danh Thảo Vy x Khmer09/12/2006 Kiên Lương - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 2.00 3.25 2.80 H10.052.0

030949949 Đặng Thị Tường Vy x Kinh30/07/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 6.00 3.05 3.60 NHSĐ12.65

030950950 Đỗ Tăng Thúy Vy x Kinh29/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 6.00 4.50 3.80 NHSĐ14.30

030951951 Đỗ Thoại Vy x Kinh03/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 3.25 2.65 3.20 H9.10

030952952 Huỳnh Thị Thúy Vy x Kinh30/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Ngô Quyền 5.25 1.85 3.20 H10.30

030953953 Huỳnh Thúy Vy x Kinh27/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 5.75 2.55 4.40 NHSĐ12.70

030954954 Lâm Ngọc Thảo Vy x Kinh25/11/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 2.25 3.15 4.80 H10.20

030955955 Lê Kim Vy x Kinh09/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.75 5.75 8.80 NHSĐ20.30

030956956 Lê Ngọc Thanh Vy x kinh07/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 6.50 5.85 7.40 NHSĐ19.75

030957957 Nguyễn Ái Vy x Kinh19/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 3.00 2.70 4.80 H10.50

030958958 Nguyễn Thanh Thảo Vy x Kinh10/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.00 3.65 5.00 NHSĐ13.65

030959959 Nguyễn Thị Tường Vy x Khmer15/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.75 4.50 2.80 NHSĐ15.052.0

030960960 Nguyễn Trương Yến Vy x Kinh06/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Hùng Vương 4.75 4.60 5.20 NHSĐ14.55

030961961 Nguyễn Tường Vy x Kinh20/08/2005 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 2.00 2.10 4.20 H8.30

030962962 Nguyễn Võ Ái Vy x Kinh20/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.75 4.85 4.20 NHSĐ14.80

030963963 Phạm Khánh Vy x Kinh05/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Chu Văn An 2.25 3.10 4.80 H10.15

030964964 Phạm Trang Lê Vy x Kinh13/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 6.25 3.35 5.60 NHSĐ15.20

030965965 Sầm Nhã Vy x Kinh13/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 6.25 6.80 7.80 NHSĐ22.852.0

030966966 Trần Khả Vy x kinh24/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 6.50 7.00 8.00 NHSĐ21.50

030967967 Trần Lê Vy x Kinh16/09/2006 TP. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ 3.00 3.35 5.00 NHSĐ11.35

030968968 Trần Lê Thảo Vy x Kinh15/11/2006 Châu Thành - An Giang THCS Võ Nguyên Giáp 2.50 4.00 4.40 H10.90

030969969 Trịnh Tuấn Vỷ Hoa24/03/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 5.75 5.65 4.60 NHSĐ18.002.0

030970970 Huỳnh Ngọc Xoan x Kinh09/11/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 5.25 2.65 4.20 NHSĐ12.10

030971971 Bùi Mai Xuân x Kinh20/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.50 3.00 4.40 NHSĐ11.90

030972972 Đào Thị Xuân x Kinh14/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 5.75 5.80 8.80 NHSĐ20.35

030973973 Đặng Cao Anh Xuân x Kinh12/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 6.25 2.80 5.40 NHSĐ14.45

030974974 Lâm Minh Xuân x Hoa26/12/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Bình An 6.75 7.55 8.60 NHSĐ24.902.0

030975975 Nguyễn Thái Đông Xuân x Kinh21/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 3.75 3.80 5.20 NHSĐ12.75

030976976 Nguyễn Thị Thanh Xuân x Kinh16/11/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Thạnh Lộc 5.25 4.95 4.80 NHSĐ15.00

030977977 Trần Phú Xuân Kinh08/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Giục Tượng 6.50 5.25 6.40 NHSĐ18.15

030978978 Trần Thị Mỹ Xuyên x Kinh16/10/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 7.00 5.90 4.20 NHSĐ17.10

030979979 Hồ Thị Mỹ Xuyến x Kinh25/12/2006 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Bình Bắc 4.50 3.30 5.40 NHSĐ15.202.0

030980980 Bùi Ngọc Như Ý x Kinh07/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 3.50 4.65 6.00 NHSĐ14.15

030981981 Đinh Kim Như Ý x Kinh29/03/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ A 4.00 4.35 5.80 NHSĐ14.15

030982982 Giang Như Ý x Kinh08/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Chu Văn An 4.00 3.30 4.20 NHSĐ11.50

030983983 Huỳnh Ngọc Như Ý x Kinh04/02/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 6.50 5.05 3.00 NHSĐ14.55
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030984984 Lâm Như Ý x Kinh31/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.25 5.85 7.40 NHSĐ18.50

030985985 Nguyễn Ngọc Như Ý x Kinh17/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 4.50 5.50 6.20 NHSĐ16.20

030986986 Nguyễn Ngọc Như Ý x Kinh03/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Minh Lương 4.00 4.00 5.60 NHSĐ13.60

030987987 Trần Ngọc Như Ý x Kinh17/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Du 6.25 2.80 4.40 NHSĐ13.45

030988988 Võ Ngọc Như Ý x Kinh01/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 5.50 8.05 8.20 NHSĐ21.75

030989989 Võ Thị Như Ý x Kinh06/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 2.50 2.50 3.80 H8.80

030990990 Lăng Ngọc Yến x Kinh23/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 4.50 5.25 5.00 NHSĐ16.752.0

030991991 Nguyễn Cẩm Yến x Kinh01/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản V V V H0.00

030992992 Nguyễn Lâm Hải Yến x Kinh16/09/2006 Phú Quốc - Kiên Giang THCS Hùng Vương 5.00 3.85 4.40 NHSĐ13.25

030993993 Nguyễn Lê Ngọc Yến x Kinh26/11/2006 Châu Thành - Tiền Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 5.00 4.50 4.60 NHSĐ14.10

030994994 Quách Hoàng Yến x Kinh20/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Chu Văn An 2.50 3.45 3.40 H9.35

030995995 Triệu Ngọc Yến x Hoa22/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Hùng Vương 1.00 1.10 3.20 H7.302.0

030996996 Salyha x Chăm06/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 3.00 4.25 5.20 NHSĐ14.452.0

- Danh sách này có 996 thí sinh dự thi.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI

Phan Thị Cẩm My

KT. GIÁM ĐỐC

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM THI

- Trúng tuyển vào lớp 10: 643 thí sinh.

NGƯỜI ĐỌC VÀ SOÁT BẢN IN

DUYỆT KẾT QUẢ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trúng tuyển vào lớp 10: ...... thí sinh.

PHỤ TRÁCH MÁY TÍNH

Nguyễn Gia Đẳng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cao Thanh Hùng

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Đức Minh

Kiên Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2021 Kiên Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2021
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